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SỐ 

TÍN 

CHỈ 

1 2130010 

I Bắt buộc 

Pháp luật đại cương 2 

2 3140030 Tiếng Việt 2 

3 4190473 Tiếng Pháp 1A  4 

4 4190483 Tiếng Pháp 1B  4 

5 4190493 Tiếng Pháp 1C 4 

6 0130060 Giáo dục quốc phòng (4 tuần) 4 

7 0130010 Giáo dục thể chất 1 1 

Tổng số tín chỉ Học kỳ I 21 

8 2090180 

II Bắt buộc 

Triết học Mác-Lênin 3 

9 3040010 Tin học cơ sở 2 

10 4190993 Tiếng Pháp 2A 4 

11 4191003 Tiếng Pháp 2B 4 

12 4191013 Tiếng Pháp 2C 4 

13 4198100 Luyện âm 2 

14 0130020 Giáo dục thể chất 2 1 

Tổng số tín chỉ Học kỳ II 20 

15 2120070 

III Bắt buộc 

Kinh tế chính trị Mác-Lênin  2 

16 3140010 Dẫn luận ngôn ngữ 2 

17 4191023 Tiếng Pháp 3A 4 

18 4191033 Tiếng Pháp 3B 4 

19 4191043 Tiếng Pháp 3C 4 

20 0130030 Giáo dục thể chất 3 1 

21  Ngoại ngữ II.1 (SV chọn ngoại ngữ) 3 

Tổng số tín chỉ Học kỳ III 20 

22 3080080 IV Bắt buộc Tâm lý lứa tuổi và tâm lý sư phạm 2 



23 4191063 Tiếng Pháp 4A 4 

24 4191073 Tiếng Pháp 4B 4 

25 4191053 Văn hoá Pháp 2 

26 4191083 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 

27 4121712 Ngoại ngữ II.2 (SV chọn ngoại ngữ) 3 

28 0130040 Giáo dục thể chất 4 1 

29 4191273 
Tự chọn 

Thuyết trình 2 

30 4191093 Văn hoá địa phương 2 

Tổng số tín chỉ Học kỳ IV 20 

31 2120020 

V 

Bắt buộc 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

32 3140020 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 

33 3080060 Giáo dục học đại cương 2 

34 4191103 Nghe – Nói nâng cao 1  3 

35 4191113 Đọc – Viết nâng cao 1 3 

36 4191123 Giáo học pháp tiếng Pháp 1 3 

37 4191133 Kiểm tra đánh giá 2 

38 4198270 TCBB 

(2 tín chỉ) 

Biên dịch 1 2 

39 4198280 Phiên dịch 1 2 

40  TC tự do Ngoại ngữ II.3 (SV chọn ngoại ngữ) 3 

Tổng số tín chỉ Học kỳ V 19 

41 3080030 

VI 

Bắt buộc 

Giáo dục học phổ thông 2 

42 2090211 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

43 4191143 Văn học Pháp 2 

44 4191153 Nghe – Nói nâng cao 2 2 

45 4191163 Đọc – Viết nâng cao 2 2 

46 4191173 Ngôn ngữ học tiếng Pháp 1 2 

47 4191183 Giáo học pháp tiếng Pháp 2 3 

48 4191193 Công nghệ trong giảng dạy tiếng Pháp 2 

49 4198290 
Tự chọn 

tự do 

Biên dịch 2 3 

50 4198300 Phiên dịch 2 3 

51  Ngoại ngữ II.4 (SV chọn ngoại ngữ) 3 

Tổng số tín chỉ Học kỳ VI 17 

52 2090200 
VII 

Bắt buộc 

(9 tín chỉ) 

Lịch sử Đảng CSVN 2 

53 4198320 Đề án 2 



54 4191233 Giáo học pháp tiếng Pháp 3 3 

55 4191243 Ngôn ngữ học tiếng Pháp 2 2 

56 4191203 

Tự chọn 

bắt buộc 

(5 tín chỉ) 

Văn học Pháp và cộng đồng Pháp ngữ 2 

57 4191213 

Văn minh Pháp và cộng đồng Pháp 

ngữ 2 

58 4191253 Tiếng Pháp du lịch 3 

59 4131663 Tiếng Pháp báo chí truyền thông 3 

Tổng số tín chỉ Học kỳ VII 14 

60 4191293 

VIII 

Bắt buộc Thực tập SP tốt nghiệp 2 

61 4191303 Tự chọn 

bắt buộc 

(6 tín chỉ) 

HPCM 1 3 

62 4191313 HPCM 2 3 

63 4191323 Luận văn tốt nghiệp 6 

Tổng số tín chỉ Học kỳ VIII 8 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHOÁ 139 

 

(Tổng số tín chỉ toàn khóa 139, trong đó có 4 tín chỉ Giáo dục quốc phòng và 4 tín chỉ 

Giáo dục thể chất) 

 


